LỊCH BÁO GIẢNG
                           	Tuần: 33- Từ ngày 29/04 đến ngày 03/05/2024
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	

Hai

29/04
	
Sáng
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	1A
	 Tiếng Anh 1
	REVIEW UNIT 9

	
	
	2
	3A
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 1-part 1,2,3

	
	
	3
	1B
	Tiếng Anh 1
	REVIEW UNIT 9

	

Ba

30/04
	
Sáng
	1
	4B
	Tiếng Anh 4
	Unit 20: lesson 1-part 1,2,3

	
	
	2
	4B
	Tiếng Anh 4
	Unit 20: lesson 1-part 4,5,6

	
	
	3
	4A
	 Tiếng Anh 4
	Unit 20: lesson 1-part 1,2,3

	
	
	4
	4A
	Tiếng Anh 4
	Unit 20: lesson 1-part 4,5,6

	
	
Chiều
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	

Tư

01/05
	
Sáng
	1
	3C
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 1-part 1,2,3

	
	
	2
	3B
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 1-part 1,2,3

	
	
	3
	3A
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 1-part 4,5,6

	
	
	4
	3A
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 2-part 1,2,3

	
	Chiều
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	

Năm

02/05
	
Sáng
	1
	1B
	Tiếng Anh 1
	REVIEW UNIT 10

	
	
	2
	4A
	Tiếng Anh 4
	Unit 20: lesson 2-part 1,2,3

	
	
	3
	4A
	 Tiếng Anh 4
	Unit 20: lesson 2-part 4,5,6

	
	
	4
	4B
	Tiếng Anh 4
	Unit 20: lesson 2-part 1,2,3

	
	
Chiều
	1
	
	
	

	
	
	2
	3B
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 1-part 4,5,6

	
	
	3
	3C
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 1part 4,5,6

	

Sáu

03/05
	
Sáng
	1
	4B
	Tiếng Anh 4
	Unit 20: lesson 2-part 4,5,6

	
	
	2
	3A
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 2-part 4,5,6

	
	
	3
	3B
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 2-part 1,2,3

	
	
	4
	3B
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 2-part 4,5,6

	
	
Chiều
	1
	3C
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 2-part 1,2,3

	
	
	2
	3C
	Tiếng Anh 3
	Unit 20: lesson 2-part 4,5,6

	
	
	3
	1A
	Tiếng Anh 1
	REVIEW UNIT 10
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	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	

Hai

29/04
	
Sáng
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	1A
	 Tiếng Anh 1
	REVIEW UNIT 9

	
	
	2
	3A
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	3
	1B
	Tiếng Anh 1
	REVIEW UNIT 9

	

Ba

30/04
	
Sáng
	1
	4B
	Tiếng Anh 4
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	2
	4B
	Tiếng Anh 4
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	3
	4A
	 Tiếng Anh 4
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	4
	4A
	Tiếng Anh 4
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
Chiều
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	

Tư

01/05
	
Sáng
	1
	3C
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	2
	3B
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	3
	3A
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	4
	3A
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	Chiều
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	

Năm

02/05
	
Sáng
	1
	1B
	Tiếng Anh 1
	REVIEW UNIT 10

	
	
	2
	4A
	Tiếng Anh 4
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	3
	4A
	 Tiếng Anh 4
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	4
	4B
	Tiếng Anh 4
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
Chiều
	1
	
	
	

	
	
	2
	3B
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	3
	3C
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	

Sáu

03/05
	
Sáng
	1
	4B
	Tiếng Anh 4
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	2
	3A
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	3
	3B
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	4
	3B
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
Chiều
	1
	3C
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	2
	3C
	Tiếng Anh 3
	REVISION FOR SEMESTER 2

	
	
	3
	1A
	Tiếng Anh 1
	REVIEW UNIT 10
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